
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 85, phố Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

22/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ẨM THỰC THANH AN

0110359592

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện .Bán buôn 
thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình như: quạt 
điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, tủ 
lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc, máy hút mùi, thiết 
bị lọc nước…

4649

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 
ẨM THỰC THANH AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH AN TRADING SERVICE AND 
FOOD COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: THANH AN TRADING SERVICE AND FOOD CO ., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0793132988
Email:

Fax:
Website:
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600.000.000 VNĐ

7. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-Tư vấn đầu tư
 ( Không bao gồm tư vấn tài chính, tư vấn pháp luật)

6619

8. Hoạt động tư vấn quản lý
( Không bao gồm tư vấn tài chính, tư vấn pháp luật)

7020

9. Quảng cáo 7310

10. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ thông tin nhà nước cấm)

7320

11. Cho thuê xe có động cơ 7710

12. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

13. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

14. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

15. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

16. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

17. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

19. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

20. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630(Chính)

21. Đại lý du lịch 7911

22. Điều hành tua du lịch 7912

23. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

24. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001189025731

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 85, phố Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 85, phố Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN HOÀNG TRANG Nữ
15/03/1989 Kinh Việt Nam

04/12/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001189025731
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 85, phố Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 85, phố Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HOÀNG TRANG Nữ

15/03/1989 Kinh Việt Nam

04/12/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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